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“Thiếu nhi Việt Nam – Vươn ra thế giới” 

STT Họ và tên  Lớp  Ghi chú  

1 Nguyễn Quang Dũng  1A  

2 Phạm Công Thành  1A  

3 Nguyễn Nhân Kiệt 1B  

4 Nguyễn Thành Công A 1B  

5 Đào Ngọc Linh  1B  

6 Nguyễn Hải Phương Nhi 1C  

7 Lê Phương Thảo 1C  

8 Nguyễn Thu Trang 1C  

9 Đào Gia Hưng 1C  

10 Nguyễn Tường Vy 1D  

11 Nguyễn Minh Ánh Dương 1D  

12 Nguyễn Gia Hưng 1D  

13 Mai Gia Phúc 1D  

14 Phạm Đan Lê 2D  

15 Vũ Trung Kiên 2D  

16 Đỗ Kỳ Duyên 2C  

17 Đào Bích Ngọc 2C  

18 Vũ Khánh Ly  2C  

19 Nguyễn Hà Linh 2E  

20 Đào Bảo Phúc 2A  

21 Vũ Bảo Đan 2A  

22 Trần Thùy Linh 2B  

23 Đinh Diệu Hương 2B  

24 Đồng Hiểu Chi  3A  

25 Mai Ngọc Diệp  3A  

26 Phạm Phương Linh 3A  

27 Phạm Thanh Hoa  3A  

28 Nguyễn Bùi Quỳnh Chi  3A  

29 Phạm Trung Anh  3B  

30 Đào Thu Lương  3C  

31 Trương Hà My  3C  

32 Nguyễn Diệu Linh 3D  

33 

34 

Nguyễn Hoài Nam 

Nguyễn Trọng Quý 

3D 

3D 
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35 Phạm Quốc Anh 3E  

36 Đào Trúc Linh 3E  

37 Đỗ Nhật Minh 3E  

38 Nguyễn Tố Như 3E  

39 Phạm Thị Thanh Trúc 3E  

40 Phạm Minh Hiếu 3E  

41 Phạm Đỗ  Bảo Ngọc  4A  

42 Phạm Thu An 4A  

43 Nguyễn Ngọc Diệp 4B  

44 Nguyễn Thị Ngọc Lan 4B  

45 Phạm Tuấn Kiệt 4C  

46 Nguyễn Minh Ánh 4D  

47 Nguyễn Gia Bảo 4E  

48 Đỗ Quang Huy 4E  

49 Nguyễn Kim Ngân 4E  

50 Dương Vũ Thảo Nguyên  5A  

51 Trương Thùy Dương  5A  

52 Nguyễn Trọng Phúc  5A  

53 Nguyễn Trâm Anh 

 

5B  

54 Vũ Thị Mai 5B  

55 Đồng Gia Hân 5B  

56 Nguyễn Bảo Nhi 5B  

57 Nguyễn Thị Ngân Hà 5B  

58 Vũ Thị Yến Nhi 5B  

59 Nguyễn Thái Hòa 5C  

60 Phạm Thị Ngọc Khuê 5C  

61 Nguyễn Sĩ Thiên Nam  5D  

62 Đào Yến Vy 5E  

63 Vũ Gia Huy 5E  

 

  



 


